
1/14

MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 201  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29219323371 Võ Tiến An FIN 271 A K29QTD

2 29204625132 Vũ Ngọc Lan Anh FIN 271 A K29QTD

3 29204652760 Nguyễn Thị Vân Anh FIN 271 A K29QTD

4 29204756942 Nguyễn Châu Anh FIN 271 A K29QTD

5 29204756946 Nguyễn Diệp Anh FIN 271 A K29QTD

6 29204759936 Trần Ngọc Vân Anh FIN 271 A K29QTD

7 29214757189 Ngô Xuân Bảo FIN 271 A K29QTD

8 29204761551 Võ Thị Kiều Chi FIN 271 A K29QTD

9 29206656830 Dương Khánh Đan FIN 271 A K29QTD

10 29206662142 Phan Thị Thúy Diễm FIN 271 A K29QTD

11 29214821530 Lê Trần Thế Đồng FIN 271 A K29QTD

12 29214739291 Cao Minh Đức FIN 271 A K29QTD

13 29204720120 Lê Đồng Khánh Duyên FIN 271 A K29QTD

14 29204761495 Nguyễn Cao Mỹ Duyên FIN 271 A K29QTD

15 29204755652 Đặng Khánh Giang FIN 271 A K29QTD
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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2/14

MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204755656 Nguyễn Thị Hương Giang FIN 271 A K29QTD

2 29204764590 Nguyễn Khánh Hà FIN 271 A K29QTD

3 29204557100 Nguyễn Thị Hạ FIN 271 A K29QTD

4 29214646220 Nguyễn Thanh Hải FIN 271 A K29QTD

5 29214759142 Hồ Công Hải FIN 271 A K29QTD

6 29204653856 Bùi Thị Mỹ Hằng FIN 271 A K29QTD

7 29204758786 Mai Thúy Hằng FIN 271 A K29QTD

8 29204759027 Nguyễn Thị Hằng FIN 271 A K29QTD

9 29204759839 Lý Đỗ Thúy Hằng FIN 271 A K29QTD NỢ HP

10 29204756744 Bùi Thị Như Hậu FIN 271 A K29QTD

11 29204749731 Lý Thị Hiền FIN 271 A K29QTD

12 29214929523 Nguyễn Trung Hiếu FIN 271 A K29QTD

13 29214757282 Nguyễn Văn Nhật Hoàng FIN 271 A K29QTD

14 29204757843 Võ Nguyễn Quỳnh Hương FIN 271 A K29QTD

15 29204761796 Nguyễn Đoàn Minh Hương FIN 271 A K29QTD

16 29214761797 Nguyễn Hồng Khải FIN 271 A K29QTD

17 29214747920 Đinh Quang Khánh FIN 271 A K29QTD

18 29214759580 Ngô Anh Kiệt FIN 271 A K29QTD

19 29201359196 Trần Ngô Gia Lin FIN 271 A K29QTD NỢ HP

20 29204751494 Trần Thị Phương Linh FIN 271 A K29QTD

21 29209326087 Nguyễn Ngọc Bảo Linh FIN 271 A K29QTD

22 29204737118 Võ Thị Thảo Ly FIN 271 A K29QTD

23 29204755713 Nguyễn Lê Diệu Ly FIN 271 A K29QTD

24 29204756164 Huỳnh Nguyên Thảo Ly FIN 271 A K29QTD

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



3/14

MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 210  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204757157 Bùi Thiên Lý FIN 271 A K29QTD

2 29204638063 Nguyễn Thị Diệu My FIN 271 A K29QTD

3 29214753778 Nguyễn Hoàng Nam FIN 271 A K29QTD

4 29204757841 Huỳnh Thị Thanh Ngân FIN 271 A K29QTD

5 29204759923 Lê Thị Thùy Ngân FIN 271 A K29QTD

6 29214758784 Lê Quốc Nghị FIN 271 A K29QTD

7 29204700037 Tạ Thị Hồng Ngọc FIN 271 A K29QTD

8 29204758191 Mai Tiểu Ngọc FIN 271 A K29QTD

9 29204758863 Phan Lê Như Ngọc FIN 271 A K29QTD

10 29204739714 Phạm Lê Thảo Nguyên FIN 271 A K29QTD

11 29214757150 Niê Nguyễn Cao Nguyên FIN 271 A K29QTD

12 29204755472 Trịnh Thị Nhân FIN 271 A K29QTD

13 29204759139 Trần Thị Ái Nhân FIN 271 A K29QTD

14 29204700083 Nguyễn Thị Kim Nhật FIN 271 A K29QTD

15 29204759971 Dương Kiều Nhi FIN 271 A K29QTD
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4/14

MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204759972 Nguyễn Thị Yến Nhi FIN 271 A K29QTD

2 29208055438 Đặng Yến Nhi FIN 271 A K29QTD

3 29204461770 Nguyễn Thị Ngọc Phương FIN 271 A K29QTD

4 29204758763 Nguyễn Thị Thanh Phương FIN 271 A K29QTD

5 29204120335 Nguyễn Ngọc My Sa FIN 271 A K29QTD

6 29204758187 Lê Thị Ngọc Sim FIN 271 A K29QTD

7 29204758787 Phạm Thị Thái FIN 271 A K29QTD

8 26207129890 Võ Chí Thanh FIN 271 A K26QTD

9 29214658542 Võ Anh Thành FIN 271 A K29QTD

10 29204757318 Trần Thị Phương Thảo FIN 271 A K29QTD

11 27202135204 Huỳnh Ngọc Thoa FIN 271 A K27QTC

12 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư FIN 271 A K28QNH

13 29204332352 Trần Thị Minh Thư FIN 271 A K29QTD

14 29204755655 Bùi Thị Thanh Thuận FIN 271 A K29QTD

15 29204757188 Hoàng Trần Ngọc Thương FIN 271 A K29QTD

16 29204659766 Nguyễn Thị Thúy FIN 271 A K29PSU-QNH

17 29204720896 Mai Thị Thanh Thùy FIN 271 A K29QTD

18 29204755537 Huỳnh Thị Thu Thủy FIN 271 A K29QTD

19 29204758667 Đặng Thu Thủy FIN 271 A K29QTD

20 28208049731 Lê Nguyễn Hàn Thuyên FIN 271 A K28KKT

21 29204757072 Phạm Thị Hoài Thy FIN 271 A K29QTD

22 29206624599 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm FIN 271 A K29QTD

23 29204557520 Nguyễn Thị Quỳnh Trang FIN 271 A K29QTD

24 29202728950 Đinh Thị Tố Trinh FIN 271 A K29QTD
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MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204755538 Lê Trần Thu Trinh FIN 271 A K29QTD

2 29206240681 Nguyễn Thị Thu Trinh FIN 271 A K29QTD

3 29204764176 Phạm Thị Thu Trúc FIN 271 A K29QTD

4 29204738414 Nguyễn Thị Tượng FIN 271 A K29QTD

5 29214758666 Lê Sỹ Vinh FIN 271 A K29QTD

6 29214759140 Nguyễn Đức Hoàng Vương FIN 271 A K29QTD

7 29204358911 Huỳnh Nhật Tường Vy FIN 271 A K29QTD

8 29204721705 Đặng Hà Vy FIN 271 A K29QTD

9 29204734222 Nguyễn Thanh Tường Vy FIN 271 A K29QTD NỢ HP

10 29204745880 Hà Nguyễn Nhật Vy FIN 271 A K29QTD

11 29204758862 Nguyễn Hải Vy FIN 271 A K29QTD

12 29204760389 Nguyễn Trần Hồng Vy FIN 271 A K29QTD

13 29206622335 Lê Kiều Như Ý FIN 271 A K29QTD

14 29204722116 Nguyễn Thị Yến FIN 271 A K29QTD

15 29204640215 Trần Thị Kim Anh FIN 271 C K29QTD
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MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204746475 Nguyễn Quỳnh Anh FIN 271 C K29QTD

2 29204764485 Nguyễn Thị Ngọc Anh FIN 271 C K29QTD

3 29214727414 Lê Việt Anh FIN 271 C K29QTD

4 29214759994 Đinh Quốc Anh FIN 271 C K29QTD

5 29204754505 Huỳnh Thị Ngọc Ánh FIN 271 C K29QTD

6 29206534626 Cao Vi Bảo Ánh FIN 271 C K29QTD

7 29208165187 Phan Thị Minh Ánh FIN 271 C K29QTD

8 29214737370 Nguyễn Nhật Ánh FIN 271 C K29QTD

9 29214756025 Nguyễn Văn Chinh FIN 271 C K29QTD

10 29204465002 Lê Thị Cúc FIN 271 C K29QTD

11 29214700012 Nguyễn Phan Đình Đàn FIN 271 C K29QTD

12 29214650814 Lê Thành Đạt FIN 271 C K29QTD

13 29204630778 Trần Thị Thùy Dung FIN 271 C K29QTD

14 29204756023 Nguyễn Châu Giang FIN 271 C K29QTD

15 29204824803 Lê Nguyễn Trà Giang FIN 271 C K29QTC

16 29204759028 Lê Trần Cẩm Hà FIN 271 C K29QTD

17 29204759838 Phạm Thị Thu Hà FIN 271 C K29QTD

18 29204624250 Nguyễn Lê Ngọc Hân FIN 271 C K29QTD NỢ HP

19 29204852274 Hà Thị Minh Hằng FIN 271 C K29QTC

20 29204363259 Võ Thị Kim Hạnh FIN 271 C K29QTD

21 29214759141 Nguyễn Phúc Hậu FIN 271 C K29QTD

22 29204756279 Nguyễn Thị Thu Hiền FIN 271 C K29QTD

23 29204756839 Phạm Thị Minh Hiền FIN 271 C K29QTD

24 29214759731 Đặng Ngọc Trung Hiếu FIN 271 C K29QTD NỢ HP
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MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204355825 Hồ Thị Kim Huệ FIN 271 C K29QTD

2 29214121598 Đậu Đức Hưng FIN 271 C K29QTD

3 29204624871 Phùng Thị Hường FIN 271 C K29QTD

4 29214756276 Nguyễn Quang Huy FIN 271 C K29QTD

5 29214761804 Nguyễn Nhật Huy FIN 271 C K29QTD

6 29204752221 Trương Thị Khánh Huyền FIN 271 C K29QTD

7 29203557533 Nguyễn Thị Khánh FIN 271 C K29QTD NỢ HP

8 29214731927 Lê Đắc Bảo Khiêm FIN 271 C K29QTD NỢ HP

9 27212339020 Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa FIN 271 C K27QTC

10 29214753649 Nguyễn Đăng Khoa FIN 271 C K29QTD

11 28204853713 Phạm Phương Linh FIN 271 C K28QTC

12 29204752133 Đinh Thị Thúy Linh FIN 271 C K29QTD

13 29204765708 Đặng Thị Ngọc Linh FIN 271 C K29QTD

14 29204756296 Phan Thị Khánh Ly FIN 271 C K29QTD

15 29204741750 Phạm Thị Lý FIN 271 C K29QTD

16 29204754885 Nguyễn Hoàng Tuệ Mẫn FIN 271 C K29QTD

17 29204757074 Đỗ Thị Vi Na FIN 271 C K29QTD

18 29214758762 Nguyễn Đức Nhật Nam FIN 271 C K29QTD

19 29204759925 Nguyễn Thị Bảo Ngân FIN 271 C K29QTD

20 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc FIN 271 C K29QTD

21 29204742587 Đặng Thị Ánh Nguyệt FIN 271 C K29QTD

22 29214757242 Nguyễn Văn Nhật FIN 271 C K29QTD

23 29203554665 Đậu Phương Nhi FIN 271 C K29QTD

24 29204722340 Phan Nguyệt Nhi FIN 271 C K29QTD
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MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204754824 Nguyễn Vũ Yến Nhi FIN 271 C K29QTD

2 29204934398 Võ Thị Kim Nhi FIN 271 C K29QTD

3 29204625879 Võ Thị Nhị FIN 271 C K29QTD

4 29204762063 Lê Thị Như FIN 271 C K29QTD

5 28204452653 Phan Thị Hồng Nhung FIN 271 C K28QTC

6 29214352767 Lưu Nhật Ny FIN 271 C K29QTD

7 29204555428 Huỳnh Lê Thị Hồng Phương FIN 271 C K29QTD

8 29204756165 Bùi Thị Hồng Phương FIN 271 C K29QTD

9 29204137345 Nguyễn Thị Phượng FIN 271 C K29QTD

10 29204761877 Trần Võ Lệ Quyên FIN 271 C K29QTD

11 29204756838 Phan Vũ Như Quỳnh FIN 271 C K29QTD

12 29215126434 Nguyễn Văn Sâm FIN 271 C K29QTD

13 29211243501 Nguyễn Thành Tài FIN 271 C K29QTD

14 29204764067 Trần Thị Thanh Tâm FIN 271 C K29QTD

15 29214644619 Nguyễn Văn Tân FIN 271 C K29QTD
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9/14

MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 503  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204341850 Nguyễn Hoài Thanh FIN 271 C K29QTD NỢ HP

2 29204656851 Đỗ Thị Thu Thanh FIN 271 C K29QTD

3 29204342773 Hoàng Thị Thu Thảo FIN 271 C K29QTD

4 29204756300 Trần Thị Ngọc Thảo FIN 271 C K29QTD

5 29214756386 Trương Phước Thịnh FIN 271 C K29QTD

6 29204122980 Nguyễn Thị Minh Thư FIN 271 C K29QTD

7 29214765331 Trần Thị Hà Thư FIN 271 C K29QTD

8 29204748495 Phạm Như Thương FIN 271 C K29QTD

9 29204765141 Trần Thị Thương FIN 271 C K29QTD

10 29204621555 Nguyễn Thị Mỹ Tiên FIN 271 C K29QTC

11 27217240179 Bùi Viết Toàn FIN 271 C K29QTD3

12 29204640550 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm FIN 271 C K29QTD

13 29204722403 Nguyễn Thị Kiều Trang FIN 271 C K29QTD

14 29204765717 Phạm Thị Thu Trang FIN 271 C K29QTD

15 29208034351 Lô Kim Trang FIN 271 C K29QTD
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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10/14

MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 504  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29209430000 Nguyễn Hồng Trang FIN 271 C K29QTC

2 29212455404 Trần Hữu Minh Trí FIN 271 C K29QTD

3 29204955228 Võ Nguyễn Bảo Trinh FIN 271 C K29QTD

4 29214661685 Lê Văn Tú FIN 271 C K29QTD

5 29214752845 Trương Đình Tuân FIN 271 C K29QTD

6 29214755539 Phan Minh Nguyễn Tuân FIN 271 C K29QTD

7 29204727262 Phạm Duy Uyên FIN 271 C K29QTD

8 29204147702 Đoàn Nguyễn Tường Vy FIN 271 C K29QTD

9 29204700045 Lâm Dương Hạ Vy FIN 271 C K29QTD

10 29214750212 Nguyễn Thị Mỹ Vy FIN 271 C K29QTD

11 29204765220 Phan Thị Như Ý FIN 271 C K29QTD

12 29204634590 Đào Thị Như Yến FIN 271 C K29QTD

13 28212305883 Nguyễn Hoàng Anh FIN 271 E K28QNH

14 29204855550 Nguyễn Trần Vân Anh FIN 271 E K29QNH

15 29204856472 Đỗ Minh Anh FIN 271 E K29QNH

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 
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KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 505  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204858721 Trần Thị Lan Anh FIN 271 E K29QNH NỢ HP

2 29204860724 Nguyễn Trần Ngọc Ánh FIN 271 E K29QNH

3 28216651430 Đặng Quốc Bảo FIN 271 E K28VQC

4 29204755473 Huỳnh Thị Thu Bình FIN 271 E K29QNH

5 29219424985 Trần Thanh Bình FIN 271 E K29QNH

6 29204856520 Hồ Thị Ngọc Cầm FIN 271 E K29QNH

7 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu FIN 271 E K28QNH

8 29214860815 Nguyễn Văn Thái Châu FIN 271 E K29QNH

9 29214846818 Trần Đăng Chiến FIN 271 E K29QNH

10 29202480355 Nguyễn Thị Kim Chuyên FIN 271 E K29QNH1

11 29214841174 Nguyễn Minh Đạt FIN 271 E K29QNH

12 29209449373 Võ Thị Kim Diệu FIN 271 E K29QNH

13 28214805912 Lê Quốc Định FIN 271 E K28QTC

14 29214850622 Lê Xuân Định FIN 271 E K29QNH NỢ HP

15 29204858836 Đoàn Thị Thu Dung FIN 271 E K29QNH

16 29204855590 Mai Huỳnh Mỹ Duyên FIN 271 E K29QNH

17 29204658302 Võ Trúc Giang FIN 271 E K29QNH

18 29219447995 Đậu Hồng Hải FIN 271 E K29QNH

19 28204603985 Nguyễn Thị Thu Hiền FIN 271 E K28HP-QDT

20 29208064427 Huỳnh Thị Vũ Hồng FIN 271 E K29QNH

21 29214861525 Nguyễn Phúc Tấn Hưng FIN 271 E K29QNH NỢ HP

22 29214864978 Trần Thị Hương FIN 271 E K29QNH

23 29214861522 Huỳnh Quốc Huy FIN 271 E K29QNH

24 29215148588 Trần Quốc Huy FIN 271 E K29QNH

25

26

27

28
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 511  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204855551 Nguyễn Thị Khánh Huyền FIN 271 E K29QNH

2 29204856521 Nguyễn Thị Ngọc Huyền FIN 271 E K29QNH

3 29204858202 Huỳnh Thoại Vy Kha FIN 271 E K29QNH

4 28204803739 Y Na Khan FIN 271 E K28QNH

5 29214837200 Lê Quang Lâm FIN 271 E K29QNH

6 29214840947 Nguyễn Đồng Lê FIN 271 E K29QNH

7 29204859004 Kiều Thị Mỹ Lệ FIN 271 E K29QNH

8 29204853710 Nguyễn Đàm Ngọc Linh FIN 271 E K29QNH

9 29204858115 Đoàn Mỹ Linh FIN 271 E K29QNH

10 29207448793 Phan Lê Khánh Linh FIN 271 E K29QNH

11 29204857950 Lê Phan Bảo Lộc FIN 271 E K29QNH

12 29204822839 Nguyễn Thị Phương Ly FIN 271 E K29QNH

13 29204861429 Huỳnh Thị Thảo Ly FIN 271 E K29QNH

14 29204855463 Nguyễn Thị Minh FIN 271 E K29QNH

15 29211157136 Phạm Nhật Minh FIN 271 E K29QNH

16

17

18

19

20

21
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23

24

25

26

27

28

29
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 512/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204354502 Phạm Nguyễn Bảo My FIN 271 E K28QTC

2 29204859818 Vương Ngô Kim My FIN 271 E K29QNH

3 29205034448 Nguyễn Lê Ly Na FIN 271 E K29QNH

4 29204622607 Nguyễn Thị Quỳnh Nga FIN 271 E K29QDM

5 29204859820 Nguyễn Thị Kim Ngân FIN 271 E K29QNH

6 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc FIN 271 E K29QNH

7 29209521622 Trần Thị Thanh Nhàn FIN 271 E K29QNH

8 29204461768 Nguyễn Ngọc Yến Nhi FIN 271 E K29QNH NỢ HP

9 29204858116 Hồ Thị Thuý Nhi FIN 271 E K29QNH

10 29204861773 Huỳnh Hoàng Nhi FIN 271 E K29QNH

11 29209534858 Trần Yến Nhi FIN 271 E K29QNH

12 29208058057 Lê Thị Yến Như FIN 271 E K29QNH

13 28215102506 Nguyễn Thanh Phong FIN 271 E K28PSU-QNH

14 29204856418 Tạ Thị Phương FIN 271 E K29QNH

15 29204861697 Trần Thị Hồng Phượng FIN 271 E K29QNH

16 29214858327 Nguyễn Tiến Quý FIN 271 E K29QNH

17 29204861581 Đỗ Thị Như Quyền FIN 271 E K29QNH

18 29212357172 Lê Phú Quyền FIN 271 E K29QNH

19 29209435026 Nguyễn Mai Mộng Quỳnh FIN 271 E K29QNH

20 29214840637 Hoàng Sang FIN 271 E K29QNH

21 29214858723 Phạm Minh Thắng FIN 271 E K29QNH

22 29214844244 Phan Xuân Thanh FIN 271 E K29QNH

23 29204838406 Phan Hoàng Phương Thảo FIN 271 E K29QNH

24 29204858270 Hà Thị Thanh Thảo FIN 271 E K29QNH
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MÔN THI : FIN 271 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 512/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206663085 Đinh Thị Phương Thoa FIN 271 E K29QNH

2 29214856416 Trần Văn Thời FIN 271 E K29QNH

3 29214562464 Lương Quốc Thống FIN 271 E K29QNH

4 29204860106 Huỳnh Ngọc Thư FIN 271 E K29QNH

5 29208058051 Lê Anh Thư FIN 271 E K29QNH

6 29204856417 Lê Thị Ngọc Thùy FIN 271 E K29QNH

7 29204865320 Võ Thị Mộng Thuyền FIN 271 E K29QNH

8 29214843408 Mai Thế Toàn FIN 271 E K29QNH

9 29219324921 Võ Minh Toàn FIN 271 E K29QTD NỢ HP

10 29209443004 Phan Huệ Trân FIN 271 E K29QNH

11 29204856419 Bùi Lê Huyền Trang FIN 271 E K29QNH

12 29204865394 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 271 E K29QNH

13 29209443156 Nguyễn Thị Thu Trang FIN 271 E K29QNH

14 29214856475 Lê Đăng Trình FIN 271 E K29QNH

15 29214844075 Phan Văn Tú FIN 271 E K29QNH

16 29204634541 Trương Phương Uyên FIN 271 E K29QNH

17 29204852222 Trần Lê Thủy Vân FIN 271 E K29QNH

18 29209420777 Trần Thị Thảo Vân FIN 271 E K29QTC

19 29204651152 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 271 E K29QNH

20 29204860346 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 271 E K29QNH

21 29204855466 Nguyễn Nguyên Như Ý FIN 271 E K29QNH

22 29204856495 Nguyễn Thị Phi Yến FIN 271 E K29QNH

23 29204860396 Phạm Minh Yến FIN 271 E K29QNH NỢ HP
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